
	UỶ BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	HUYỆN ĐĂK TÔ
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
Số :  111/BC-UBND
	
            Đắk Tô, ngày    11  tháng   5  năm 2016


BÁO CÁO

Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người khuyết tật năm 2011-2016

Thực hiện Công văn liên ngành số 904/LN:SLĐTBXH-TC, ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum và Sở Tài chính về việc đề nghị báo cáo kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người khuyết tật năm 2011-2016;

UBND huyện báo cáo kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người khuyết tật năm 2011-2016:
(Có biểu mẫu chi tiết kèm theo)

Trên đây là báo cáo kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người khuyết tật năm 2011-2016 trên địa bàn huyện Đăk Tô ./.

	Nơi nhận : 
	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

	- Sở LĐTBXH tỉnh;
	
	KT.CHỦ TỊCH

	- Sở Tài chính tỉnh;
- CT, các PCT UBND huyện;

- Lưu VT.
	
	 PHÓ CHỦ TỊCH
Đã ký

Ngô Văn Liêm




Mẫu số 11a
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC 

ngày 24 tháng 10 năm 2014)
	ỦY BAN NHÂN DÂN                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	          HUYỆN ĐĂK TÔ                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	
	

	NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN TRỢ GIÚP XÃ HỘI THƯỜNG XUYÊN

	NĂM 2016 - HUYỆN ĐĂK TÔ

	(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày     /05/2016 của UBND huyện Đăk Tô)

	
	
	
	
	
	

	Số TT
	Chỉ tiêu
	Tổng số (Người)
	Trong đó
	Kinh phí (tr.đồng)

	
	
	
	Nam (Người)
	Nữ
 (Người)
	

	I
	TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG
	880
	375
	505
	3813

	1
	Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng 
	18
	8
	10
	90,72

	 
	Trong đó: Dưới 4 tuổi
	1
	1
	 
	8,1

	2
	Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học 
	 
	 
	 
	 

	3
	Người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo 
	2
	1
	1
	9,72

	3.1
	Dưới 4 tuổi
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Từ 4 đến dưới 16 tuổi
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Từ 16 tuổi trở lên
	2
	1
	1
	9,72

	4
	Người đơn thân nghèo đang nuôi con
	128
	 
	128
	706,32

	5
	Người cao tuổi 
	363
	178
	185
	989

	5.1
	Người cao tuổi nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng 
	22
	10
	12
	111,78

	5.2
	Người từ đủ 80 tuổi trở lên không  có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng
	341
	168
	173
	876,96

	 
	Trong đó: thuộc diện hộ nghèo
	130
	64
	66
	421,2

	5.3
	Người cao tuổi có người nhận chăm sóc tại cộng đồng.
	 
	 
	 
	 

	6
	Người khuyết tật 
	369
	188
	181
	2017,98

	6.1
	Người khuyết tật đặc biệt nặng
	68
	36
	32
	493,56

	a)
	Dưới 16 tuổi
	20
	10
	10
	162

	b)
	Từ 16 đến 60 tuổi
	18
	9
	9
	88,56

	c)
	Từ đủ 60 tuổi trở lên
	30
	17
	13
	243

	6.2
	Người khuyết tật nặng
	301
	152
	149
	1524

	a)
	Dưới 16 tuổi
	58
	32
	26
	375,84

	b)
	Từ 16 đến 60 tuổi
	168
	83
	85
	662,58

	c)
	Từ đủ 60 tuổi trở lên
	75
	37
	38
	486

	II.
	NHẬN NUÔI DƯỠNG CHĂM   SÓC TẠI CỘNG ĐỒNG
	80
	34
	46
	210

	1
	Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng 
	17
	 
	17
	73,44

	 
	Trong đó: Dưới 4 tuổi
	1
	 
	1
	4,32

	2
	Người khuyết tật đặc biệt nặng
	63
	34
	29
	136,08

	 
	Dưới 16 tuổi
	18
	10
	8
	38,88

	 
	Từ 16 đến 60 tuổi
	15
	7
	8
	32,4

	 
	Từ đủ 60 tuổi trở lên
	30
	17
	13
	64,8

	3
	Người cao tuổi có người nhận chăm sóc tại cộng đồng
	 
	 
	 
	 

	III
	KINH PHÍ MUA THẺ BHYT CHO ĐỐI TƯỢNG BTXH
	 
	 
	 
	286,9

	IV
	HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG
	35
	 
	 
	105

	 
	Tổng cộng
	995
	409
	551
	4128


Mẫu số 11b

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC 

ngày 24 tháng 10 năm 2014)
	UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐĂK TÔ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SỐ LIỆU 

THỰC HIỆN TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỘT XUẤT
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND, ngày      /5/2016 của UBND huyện Đăk Tô)

	Số TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Tình hình thiệt hại 
	
	

	1.1
	Số hộ thiếu đói
	Lượt hộ
	746

	1.2
	Số người thiếu đói
	Lượt người
	2.397

	1.3
	Số người chết
	Người
	

	1.4
	Số người mất tích
	Người
	

	1.5
	Người bị thương
	Người
	

	1.6
	Hộ có nhà bị đổ, sập, trôi cháy
	Hộ
	1

	1.7
	Hộ có nhà hư hỏng nặng
	Hộ
	2

	1.8
	Hộ phải di rời nhà ở
	Hộ
	

	2
	Kết quả hỗ trợ
	
	

	2.1
	Số hộ được hỗ trợ lương thực
	Lượt hộ
	746

	2.2
	Số người được hỗ trợ lương thực
	Lượt người
	2.397

	2.3
	Số người chết được hỗ trợ mai táng
	Người
	

	2.4
	Số người mất tích
	Người
	

	2.5
	Người bị thương
	Người
	

	2.6
	Hộ được hỗ trợ làm nhà ở
	Nhà
	1

	2.7
	Hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà ở
	Nhà
	2

	2.8
	Hộ được hỗ trợ di rời nhà ở
	Hộ
	

	3
	Nguồn lực hỗ trợ
	
	

	3.1.
	Gạo
	Tấn
	

	
	Trong đó:  

     + Trung ương cấp
	Tấn
	36

	
	     + Địa phương      
	Tấn
	

	
	     + Huy động
	Tấn
	

	3.2.
	Tổng kinh phí
	Tỷ đồng
	

	
	Trong đó: 

   + Ngân sách Trung ương cấp
	Tỷ đồng
	

	
	   + Ngân sách địa phương
	Triệu đồng
	20

	
	   + Huy động (bao gồm cả hiện vật quy đổi)
	Tỷ đồng
	


Mẫu số 11c


(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC 

ngày 24 tháng 10 năm 2014)
	UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐĂK TÔ
	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




SỐ LIỆU

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND, ngày     /5/2016 của UBND  huyện Đăk Tô)
	Số TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị 
tính
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Nam
	Nữ

	1
	Tổng số người cao tuổi 
	Người
	2.769
	1.174
	1.595

	2
	Số người cao tuổi thuộc hộ nghèo
	Người
	644
	209
	435

	3
	Số NCT không có người có quyền và nghĩa vụ phụng dưỡng
	Người
	20
	7
	13

	4
	Số người cao tuổi khuyết tật
	Người
	115
	67
	48

	5
	Số NCT đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội
	Người
	248
	133
	115

	6
	Số NCT đang hưởng trợ cấp người có công
	Người
	153
	86
	67

	7
	Số NCT đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
	Người
	353
	128
	225

	7.1
	NCT thuộc hộ gia đình nghèo không có người có quyền, nghĩa vụ phụng dưỡng
	Người
	20
	7
	13

	7.2
	Người từ đủ 80 tuổi không có lương hưu, trợ cấp BHXH
	Người
	333
	115
	218

	
	Trong đó: thuộc diện hộ nghèo
	
	105
	49
	56

	7.3
	Người cao tuổi khuyết tật nặng, đặc biệt nặng
	Người
	115
	67
	48

	7.4
	Khác
	Người
	0
	0
	0

	8
	Số NCT đang được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng
	Người
	0
	0
	0

	9
	Số NCT đang nuôi dưỡng, chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
	Người
	0
	0
	0

	10
	Số NCT có thẻ BHYT
	Người
	1.556
	624
	932

	11
	Số người cao tuổi được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe
	Người
	0
	0
	0

	12
	Số NCT được hỗ trợ nhà ở 
	Người
	0
	0
	0

	13
	Số cơ sở văn hóa, thể thao giải trí có bán vé, thu phí trên địa bàn
	Cơ sở
	0
	0
	0

	
	Trong đó: 
	
	0
	0
	0

	
	- Số cơ sở văn hóa, thể thao giải trí có bán vé, thu phí trên địa bàn thực hiện miễn, giảm giá vé, phí cho người cao tuổi
	Cơ sở
	0
	0
	0

	
	- Số lượt người cao tuổi được  miễn giảm vé, phí dịch vụ 
	Lượt người
	0
	0
	0

	14
	Số tổ chức cung cấp dịch vụ vận tải thực hiện giảm giá vé, phí dịch vụ cho NCT 
	Tổ chức
	0
	0
	0

	
	Trong đó: Số lượt người cao tuổi được miễn, giảm
	Lượt người
	0
	0
	0

	15
	Số người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ 
	Người
	406
	226
	280

	
	Trong đó: - 100 tuổi
	Người
	1
	0
	1

	
	                 - 90 tuổi
	Người
	26
	12
	14

	
	                 - Trên 100 tuổi
	Người
	6
	1
	5

	
	                 - Tuổi 70, 75, 80, 85, 95
	
	373
	117
	256

	16
	Số NCT tham gia Hội NCT
	Người
	2.454
	897
	1.557

	17
	Số NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể
	Người
	219
	121
	98

	18
	Số NCT trên địa bàn tham gia công tác khuyến học, thanh tra nhân dân, hòa giải, tổ an ninh… 
	Người
	70
	59
	11

	19
	Số xã, phường, thị trấn (gọi chung xã) có các loại hình CLB có NCT tham gia 
	Xã
	0
	
	

	20
	Tổng số CLB có NCT tham gia trên địa bàn
	CLB
	12
	
	

	
	Trong đó: Câu lạc bộ Liên thế hệ giúp nhau
	CLB
	0
	
	

	21
	Số NCT tham gia các loại hình CLB trên địa bàn
	Người
	200
	86
	114

	
	Trong đó: Câu lạc bộ Liên thế hệ giúp nhau
	Người
	0
	0
	0

	22


	Số cơ sở chăm sóc NCT
	Người
	0
	0
	0

	23
	Số bệnh viện có khoa lão khoa, hoặc phòng điều trị riêng cho người cao tuổi
	Bệnh viện
	0
	0
	0

	24
	Số xã/phường/thị trấn (gọi chung xã) có Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi
	Xã
	02
	
	

	
	Trong đó: 
	
	
	
	

	
	- Tổng số tiền của Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi 
	Triệu đồng
	477,180
	
	

	
	-  Tổng số tiền huy động trong năm của Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi
	Triệu đồng
	477,180
	0
	0

	25
	Số cán bộ được tập huấn về công tác NCT
	Lượt người
	10
	9
	1

	26
	Kinh phí thực hiện chính sách  
	Triệu đồng
	
	
	

	
	Chính sách trợ giúp xã hội
	Triệu đồng
	3319,29
	
	

	
	Chúc thọ mừng thọ
	Triệu đồng
	168,1
	
	

	
	Các chế độ chính sách khác
	Triệu đồng
	
	
	


Mẫu số 11d

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC 

ngày 24 tháng 10 năm 2014)
	UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐĂK TÔ
	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	



SỐ LIỆU

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND, ngày     /5/2016 của UBND huyện Đăk Tô)

	Số TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Nam
	Nữ

	1
	Tổng số người khuyết tật
	Người
	
	
	

	1.1
	Chia theo dạng tật:
	
	584
	331
	253

	
	Vận động
	Người
	353
	198
	155

	
	Nghe nói
	Người
	47
	24
	23

	
	Nhìn
	Người
	57
	31
	26

	
	Thần kinh
	Người
	85
	52
	33

	
	Trí tuệ
	Người
	41
	25
	16

	
	Khác
	Người
	1
	1
	0

	1.2
	Chia theo mức độ khuyết tật
	
	584
	331
	253

	
	Đặc biệt nặng
	Người
	67
	30
	37

	
	Nặng
	Người
	295
	164
	131

	
	Nhẹ
	Người
	222
	137
	85

	2
	Số người khuyết tật thuộc hộ nghèo
	Người
	223
	118
	105

	2.1
	Khuyết tật đặc biệt nặng
	Người
	15
	7
	8

	2.2
	Khuyết tật nặng
	Người
	116
	55
	61

	2.3
	Khuyết tật nhẹ
	Người
	92
	56
	36

	3
	Số người cao tuổi khuyết tật
	Người
	141
	53
	88

	4
	Số NKT đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội
	Người
	1
	1
	0

	5
	Số NKT đang hưởng trợ cấp người có công
	Người
	4
	2
	2

	6
	Số NKT đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
	Người
	360
	186
	174

	6.1
	Khuyết tật đặc biệt nặng
	Người
	67
	30
	37

	
	- Dưới 16 tuổi
	Người
	22
	12
	10

	
	- Từ 16  - 60 tuổi
	Người
	18
	12
	6

	
	- Từ đủ 60 tuổi
	Người
	27
	6
	21

	6.2
	Khuyết tật nặng
	Người
	295
	164
	131

	
	- Dưới 16 tuổi
	Người
	44
	24
	20

	
	- Từ 16  - 60 tuổi
	Người
	174
	115
	59

	
	- Từ đủ 60 tuổi
	Người
	77
	25
	52

	7
	Số NKT đang được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng
	Người
	67
	19
	48

	8
	Số NKT đang hưởng chính sách nuôi dưỡng, chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
	Người
	0
	0
	0

	9
	Số NKT trên địa bàn có thẻ BHYT
	Người
	466
	253
	213

	10
	Số NKT được hỗ trợ dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng
	Người
	5
	5
	0


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Biểu số 3
	

	ỦY BAN NHÂN DÂN
	
	
	
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	  HUYỆN ĐĂK TÔ
	
	
	
	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
BÁO CÁO KẾT QUẢ CHI TRỢ GIÚP CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI 
THEO NGHỊ ĐỊNH 67/2007/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH 13/2010/NĐ-CP TỪ NĂM 2011-2014 CỦA HUYỆN ĐĂK TÔ



	(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày     /05/2016 của UBND huyện Đăk Tô)

	
	
	
	
	
	

	STT
	Loại đối tượng
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Ghi chú

	
	
	Số lượng (người)
	Mức chi(triệu đồng/đối tượng/tháng)
	Kinh phí thực tế chi trả trong năm (triệu đồng)
	Số lượng (người)
	Mức chi(triệu đồng/đối tượng/tháng)
	Kinh phí thực tế chi trả trong năm (triệu đồng)
	Số lượng (người)
	Mức chi(triệu đồng/đối tượng/tháng)
	Kinh phí thực tế chi trả trong năm (triệu đồng)
	Số lượng (người)
	Mức chi(triệu đồng/đối tượng/tháng)
	Kinh phí thực tế chi trả trong năm (triệu đồng)
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng do xã, phường quản lý
	655
	 
	1417
	725
	 
	1722,6
	1113
	 
	2018,07
	865
	 
	2511
	 

	 
	1. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng;
	10
	0,18
	19,8
	10
	0,18
	21,6
	7
	0,18
	21,06
	3
	0,18
	6,48
	 

	
	+ Từ 18 tháng tuổi trở lên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Dưới 18 tháng tuổi; từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật nặng hoặc bị nhiễm HIV/AIDS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Dưới 18 tuổi bị tàn tật nặng, bị nhiễm HIV/AIDS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 78 của Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Từ 18 tháng tuổi trở lên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Dưới 18 tháng tuổi; từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật nặng hoặc bị nhiễm HIV/AIDS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Dưới 18 tuổi bị tàn tật nặng, bị nhiễm HIV/AIDS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Trẻ em có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng; 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Từ 18 tháng tuổi trở lên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Dưới 18 tháng tuổi; từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật nặng hoặc bị nhiễm HIV/AIDS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Dưới 18 tuổi bị tàn tật nặng, bị nhiễm HIV/AIDS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Người chưa thành niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hoá, học nghề, có hoàn cảnh như trẻ em nêu trên.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2. Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	-  Người cao tuổi cô đơn, thuộc hộ gia đình nghèo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Dưới 85 tuổi
	23
	0,18
	49,68
	21
	0,18
	43,56
	20
	0,18
	51,48
	18
	0,18
	38,88
	 

	
	+ Dưới 85 tuổi bị tàn tật nặng
	2
	0,27
	6,48
	2
	0,27
	6,48
	1
	0,27
	3,24
	1
	0,27
	3,24
	 

	
	+ Từ 85 tuổi trở lên
	3
	0,27
	9,72
	1
	0,27
	6,48
	1
	0,27
	3,24
	1
	0,27
	3,24
	 

	
	+ Từ 85 tuổi trở lên bị tàn tật nặng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Người cao tuổi còn vợ hoặc chồng, nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Dưới 85 tuổi
	202
	0,18
	389,52
	231
	0,18
	488,34
	248
	0,18
	502,02
	265
	0,18
	572,04
	 

	
	+ Dưới 85 tuổi bị tàn tật nặng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Từ 85 tuổi trở lên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Từ 85 tuổi trở lên bị tàn tật nặng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3. Đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Người từ  85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng
	75
	0,18
	155,7
	63
	0,18
	149,22
	51
	0,18
	133,92
	43
	0,18
	92,88
	 

	 
	4. Đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, được sửa đổi theo khoản 1 Điều 1 Nghị định 13/2010/NĐ-CP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Người tàn tật nặng không có khả năng lao động
	163
	0,18
	323,64
	179
	0,18
	365,4
	189
	0,18
	259,2
	 
	 
	 
	 

	
	- Người tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ
	48
	0,36
	164,88
	58
	0,36
	245,16
	69
	0,36
	171,72
	 
	 
	 
	 

	 
	5. Đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, được sửa đổi theo khoản 2 Điều 1 Nghị định 13/2010/NĐ-CP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm
	23
	0,27
	53,5
	31
	0,27
	86,4
	37
	0,27
	86,58
	 
	 
	 
	 

	 
	6. Đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ gia đình nghèo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	7. Đối tượng quy định tại khoản 7 Đìều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP (mức trợ cấp tính theo số trẻ nhận nuôi dưỡng)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Nhận nuôi dưỡng trẻ em từ 18 tháng tuổi trở lên
	27
	0,36
	97,2
	30
	0,36
	120,24
	24
	0,36
	127,44
	21
	0,36
	90,72
	 

	
	- Nhận nuôi dưỡng trẻ em dưới 18 tháng tuổi; trẻ em từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Nhận nuôi dưỡng trẻ em dưới 18 tháng tuổi bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8. Đối tượng quy định tại khoản 8 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, được sửa đổi theo khoản 3 Điều 1 Nghị định 13/2010/NĐ-CP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Hộ gia đình có 02 người tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ, người mắc bệnh tâm thần
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Hộ gia đình có 03 người tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ, người mắc bệnh tâm thần
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Hộ gia đình có từ  04 người tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ, người mắc bệnh tâm thần
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	9. Đối tượng quy định tại khoản 9 Điều 4 Nghị định 67/2007/NĐ-CP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Đang nuôi con từ 18 tháng tuổi trở lên
	78
	0,18
	143,64
	98
	0,18
	186,48
	102
	0,18
	212,4
	100
	0,18
	216
	 

	
	- Đang nuôi con dưới 18 tháng tuổi; từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS
	1
	0,27
	3,24
	1
	0,27
	3,24
	2
	0,27
	3,51
	2
	0,27
	6,48
	 

	
	- Đang nuôi con dưới 18 tháng tuổi bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10. Đối tượng quy định tại Luật Người khuyết tật; Nghị định 28/NĐ-CP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Người khuyết tật nặng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	146
	0,27
	151,74
	153
	0,27
	474,12
	 

	
	Người khuyết tật nặng là trẻ em
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41
	0,36
	59,04
	40
	0,36
	172,8
	 

	
	Người khuyết tật nặng là người cao tuổi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56
	0,36
	80,64
	75
	0,36
	315,72
	 

	
	Người khuyết tật đặc biệt nặng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23
	0,36
	33,12
	22
	0,36
	95,04
	 

	
	Người khuyết tật đặc biệt nặng là trẻ em
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22
	0,45
	39,6
	23
	0,45
	124,2
	 

	
	Người khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23
	0,45
	41,4
	31
	0,45
	161,55
	 

	
	Người chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51
	0,18
	36,72
	66
	0,18
	135,18
	 

	
	Người chăm sóc người khuyết tật nặng đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi hoặc đang mang thai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0,27
	2,43
	 


3

